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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: 
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
· Tính chất: 
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 
· Kỹ năng: 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong học phần 
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Hệ thống chiếu sáng – tín hiệu 
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Hệ thống khởi động 
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Hệ thống gạt và phun nước
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Hệ thống nạp điện
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Hệ thống đo đạc và kiểm tra
	
	
	
	

	6
	Bài 6: 
	
	
	
	

	7
	Kiểm tra
	
	
	
	

	                                       Tổng cộng 
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Hệ thống chiếu sáng – tín hiệu 
Mục tiêu:

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống chiếu sáng – tín hiệu cơ bản
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng – tín hiệu cơ bản
- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống chiếu sáng – tín hiệu trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng – tín hiệu trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

Nội dung:

1. Hệ thống chiếu sáng – tín hiệu cơ bản


      Thời gian:  giờ
1.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe
1.2. Nguyên lý hoạt động
2. Hệ thống chiếu sáng – tín hiệu trên 
xe Toyota Camry Hybrid 2010 


Thời gian:  giờ
2.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe
2.2. Nguyên lý hoạt động 
Bài 2: Hệ thống khởi động 
Mục tiêu:

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống khởi động cơ bản

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống khởi động cơ bản

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống khởi động trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống khởi động trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

Nội dung:

1. Hệ thống khởi động cơ bản


      Thời gian:  giờ
1.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

1.2. Nguyên lý hoạt động
2. Hệ thống khởi động trên xe Toyota Camry Hybrid 2010 
Thời gian:  giờ
2.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

2.2. Nguyên lý hoạt động 
Bài 3: Hệ thống gạt và phun nước
Mục tiêu:

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống gạt và phun nước cơ bản

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt và phun nước cơ bản

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống gạt và phun nước trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt và phun nước trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

Nội dung:

1. Hệ thống gạt và phun nước cơ bản


      Thời gian:  giờ
1.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

1.2. Nguyên lý hoạt động
2. Hệ thống gạt và phun nước trên xe Toyota Camry Hybrid 2010 
Thời gian:  giờ
2.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

2.2. Nguyên lý hoạt động 
Bài 4: Hệ thống nạp điện
Mục tiêu:

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống nạp điện cơ bản

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống nạp điện cơ bản

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống nạp điện trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống nạp điện trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

Nội dung:

1. Hệ thống nạp điện cơ bản


      Thời gian:  giờ
1.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

1.2. Nguyên lý hoạt động
2. Hệ thống nạp điện trên xe Toyota Camry Hybrid 2010 
Thời gian:  giờ
2.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

2.2. Nguyên lý hoạt động 
Bài 5: Hệ thống đo đạc và kiểm tra
Mục tiêu:

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống đo đạc và kiểm tra cơ bản

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống đo đạc và kiểm tra cơ bản

- Trình bày được tên gọi, công dụng của các thiết bị trong hệ thống đo đạc và kiểm tra trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống đo đạc và kiểm tra trên xe Toyota Camry Hybrid 2010

Nội dung:

1. Hệ thống nạp điện cơ bản


      Thời gian:  giờ
1.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

1.2. Nguyên lý hoạt động
2. Hệ thống nạp điện trên xe Toyota Camry Hybrid 2010 
Thời gian:  giờ
2.1. Cấu tạo, vị trí, chức năng các thiết bị trên xe

2.2. Nguyên lý hoạt động 
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, âm thanh, ánh sáng... 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Pháp luật, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trong Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ cao đẳng, 2014.       

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
- Kỹ năng: 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
2. Phương pháp: 
- Sinh viên phải dự lớp ít nhất 80% thời gian quy định của chương trình.

- Sinh viên phải thực hiện đủ 01 bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc môn học.

- Yêu cầu điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc môn học phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 
- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:

 [1] ThS Nguyễn Anh Tuấn (2014). Giáo trình hệ thống điện và điện tử ôtô, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.
[2] ThS Đặng Thái Sơn (2014). Giáo trình Kỹ thuật điện và điện, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.
[3] Electrical Wiring Diagam Toyota Camry Hybrid 2010.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không
HIỆU TRƯỞNG                  KT.TRƯỞNG KHOA
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN


                                              PHÓ TRƯỞNG KHOA

     



       Lê Thị Hồng Vân
                   Đặng Thị Nhật Minh



